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Question 1 (5 points): 
Translate into Vietnames
	Paragragh 
	Points

	Hiệu suất nhiệt và Tỷ lệ đốt cháy trong động cơ đốt trong
	0,25

	Hiệu suất nhiệt được xác định một phần bởi tỷ số nén. 
	0,25

	Tỷ số nén là tỷ lệ giữa thể tích lớn nhất trong buồng đốt - khi pít-tông đi xuống - và thể tích trong buồng đốt khi nó đến thời điểm nhiên liệu phun vào buồng cháy nổ.
	0,50

	Tỷ số nén của động cơ xăng thấp hơn nhiều so với động cơ diesel. Tỷ lệ đốt cháy của một động cơ xăng điển hình là từ 8: 1 đến 12: 1. “Nếu độ nén của động cơ xăng trên khoảng 10,5, trừ khi trị số octan của nhiên liệu cao, quá trình cháy kích nổ xảy ra
	1,00

0,50

	Cháy kích nổ là kết quả của quá trình cháy trước, khi xăng bốc cháy do áp suất nén, thay vì do kết quả của việc tiếp xúc với tia lửa
	0,50

	Động cơ diesel có tỷ số nén cao hơn nhiều. Có hai lý do tại sao. Đầu tiên, động cơ diesel là động cơ nén. Sự nén là yếu tố làm cho diesel trong buồng đốt phát nổ. 
Không có tia lửa nào đốt cháy diesel trong động cơ nén. Ngoài ra, động cơ diesel có tỷ số nén cao hơn vì diesel là nhiên liệu ổn định hơn.
	1,50


0,50

	Áp suất lớn hơn - tỷ số nén cao hơn - là cần thiết để đốt cháy dầu diesel. Tỷ lệ nén của hầu hết các động cơ diesel là từ 14: 1 đến 25: 1
	0.50


Question 2 (5 points): 
Describe The developments of Buring process in the spark ignation engine  
[image: ]

	Text 
	Points 

	Development of burning  process of spark ignition engine 
	1,0

	The points on the graph:
	1,0

	Period I - Delayed burning 
	1,0

	Period II - Rapid burning 
	1,0

	Period III - Burn-out 
	1,0
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